
ĐỀ BÀI
	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
QUẬN TÂN PHÚ
ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
NĂM HỌC: 2019 – 2020
MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)





Bài 1.	(1 điểm) Điền ký hiệu , , hoặc  vào ô vuông để có phát biểu đúng:



	□ N; 	Z □ Q;		□ Q;		□ N
Bài 2.	(3,5 điểm) Tính giá trị của x, biết:


	 a) 					b) 	


	c) 			d) 	




Bài 3. 	(1,0 điểm) Tổng số học sinh tham gia Câu lạc bộ “Đàn dân tộc” của ba lớp 7A, 7B và 7C là  học sinh. Biết số học sinh tham gia Câu lạc bộ của mỗi lớp 7A, 7B và 7C lần lượt tỉ lệ với ;  và. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh tham gia câu lạc bộ trên ?







[bookmark: MTBlankEqn]Bài 5. 	(2,5 điểm) Cho có 3 góc góc nhọn. Gọi là trung điểm của. Trên tia đối của tia  lấy  sao cho  


a. Chứng minh  Suy ra 





b. Vẽ tại,  tại Chứng minh 











c. Vẽ tại,  tại  Đoạn cắt tại. Đoạn cắt tại  Chứng minh 3 điểm thẳng hàng






Bài 6.	(1,0 điểm) Mẹ của An mang một số tiền vào siêu thị mua hoa quả và nhẩm tính rằng với số tiền trên có thể mua được  lê, hoặc  nho, hoặc  táo. Tính tiền mỗi loại trên biết  nho đắt hơn  táo là đồng.






HƯỚNG DẪN GIẢI



Bài 1.	(1 điểm) Điền ký hiệu , , hoặc  vào ô vuông để có phát biểu đúng:



□ N; 			Z □ Q;		□ Q;		□ N
Lời giải                  




		 N; 		Z  Q;		Q;		N
Bài 2.	(3,5 điểm) Tính giá trị của x, biết:


	 a) 					b) 	


c) 			d) 
Lời giải                  

a) 







b) 








 hoặc 


 hoặc 


 hoặc 

c) 











d) 










Bài 3. 	(1,0 điểm) Tổng số học sinh tham gia Câu lạc bộ “Đàn dân tộc” của ba lớp 7A, 7B và 7C là  học sinh. Biết số học sinh tham gia Câu lạc bộ của mỗi lớp 7A, 7B và 7C lần lượt tỉ lệ với ;  và. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh tham gia câu lạc bộ trên ?
Lời giải                  


Gọi  lần lượt là số học sinh tham gia câu lạc bộ “Đàn dân tộc” của các lớp 7A, 7B, 7C ()
Theo đề bài:


  	; 	
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:


Do đó:


Vậy số học sinh tham gia câu lạc bộ của các lớp 7A, 7B, 7C thứ tự là 32 học sinh, 30 học sinh, 28 học sinh.







Bài 5. 	(2,5 điểm) Cho có 3 góc góc nhọn. Gọi là trung điểm của. Trên tia đối của tia  lấy  sao cho  


a. Chứng minh  Suy ra 





b. Vẽ tại,  tại Chứng minh 











c. Vẽ tại,  tại  Đoạn cắt tại. Đoạn cắt tại  Chứng minh 3 điểm thẳng hàng.
Lời giải

                              [image: ]


a/ Xét 2   và có



	 (trung điểm  )

	(đối đỉnh)

	

Vậy 

	 (2 góc tương ứng)

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong nên 
b/ (Chưa được dùng các TH bằng nhau của tam giác vuông)

Vì 



Nên 

	( 2 góc so le trong)


Xét 2   và có

	



	 (trung điểm  )

	(đối đỉnh)

Vậy 



c/  Ta có  

               





Vì 



Nên 

	( 2 góc so le trong)


Xét 2   và có

	

	 (cmt)

	(đối đỉnh)

Vậy 




Xét 2   và có

	 

	(đối đỉnh)

	

Vậy 

 ( 2 góc tương ứng)

Mà  (kề bù)

Do đó

Hay 

Vậy  thẳng hàng.






Bài 6.	(1,0 điểm) Mẹ của An mang một số tiền vào siêu thị mua hoa quả và nhẩm tính rằng với số tiền trên có thể mua được  lê, hoặc  nho, hoặc  táo. Tính tiền mỗi loại trên biết  nho đắt hơn  táo là đồng.
Lời giải

	Gọi giá tiền của của mỗi kg lê, nho, táo lần lượt là a,b,c (đồng) ( ĐK ).

	Vì 4kg nho đắt hơn 3kg táo là 240 000 đồng nên ta có 
	Vì cùng một số tiền thì mua được 3kg lê, hoặc 4kg nho, hoặc 5kg táo nên 

	

	
	Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

	

	

	

	
	Vậy số tiền mỗi kg lê, nho táo lần lượt là 200 000đ, 150 000đ, 120 000đ.










		
[image: ]Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
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PHONG GIA0 DUC VA DAO TA0 DE KIEM TRA HOCKY 1
Nim hoe 2019 2020
Mén Todn - Lip 7
Tho gian lm bii- 90 phit
(khing ké thrt gian phi 46)

1 didm) ik i & % hode  vio & vudng dé o phit bidu ding

—20190N: 200 600 VEON
(3.5 dié) Tin i i x,bide:

(1.0 didm) Téng 5 hoe sinh tham gia Ciu lac b3 “Din din 1c” cia ba
16p 7A. 78 vA 7C 1 90 hoe sinh. Biétsb hoc sinh tham gia Ciu la b cia mi
6p 7A. 7B va 7C lin lugt 1 16 vdi 16; 15 va 14, Hi mi lap c6 bao nhiéu hoc

i i o b wén?

Wi 4 (10 diom) Cho i & bén o I

sinh khing cdn ve lai hinh khi lam bai). \‘ N

) Tinh s6 do cuia goc DEF. A

by Hai tm gid tron hinh 6 bing nbau /‘\\

g G hich / N\ -
/RN

AN\

didn) Cho tam gidc nhon ABC (AB < AC). Goi D I tung diém ciia.
canh AC. Trén tia db cia tia DB liy diém E a0 cho DE = DB.

3) Chimg minh AABD = ACED. Suy ra AB song song véi CE.

b) Keé AF vuing goc vai BD ti F vi CG vutng goc vdi DE ta G. Chimg minh
AF song song V61 CG vi DF = DG.

) Ke BH vudng goc vi AD tai H vi El vudng goe i DC tai . Boan BH cit
AF 13 K. Doan CG cit El i M. Chimg minh ba diém K, D, M thing hing.

B 6: (10 dién) Me cia An mang mot b tién vio siu th dé mua hoa qui vi
i tinh ring v s tién tén c6 thé mua duge 3kg 12, b 4kg nho, hode Ske.
o, Tinh g ién masiloai hoa qui rén, biét 4kg nho it han 3K tio 1 240.000
ding

HET-

)
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